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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP  

NGHỀ: ĐIỀU KHIỂN TÀU CÁ

 (Phê duyệt tại Quyết định số 539 /QĐ-BNN-TCCB ngày 11  tháng 4  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Hà Nội, năm 2012
	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Phê duyệt  tại Quyết định  số 539 /QĐ-BNN-TCCB ngày 11  tháng 4  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
(((((((((
Tên nghề: Điều khiển tàu cá

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có sức khoẻ tốt, có trình độ trung học cơ sở trở lên.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 01 môn học, 05 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: 
- Kiến thức: 

+ Trình bày được cách phân chia phương hướng trên biển, khái niệm hướng đi của tàu trên biển, đường phương vị, đường chập tiêu.

+ Giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống lái tàu cá.

+ Trình bày toạ độ của tàu trên biển, tính năng hành hải của tàu cá.

+ Nhận biết các dấu hiệu, tín hiệu hàng hải và phân biệt các ký hiệu trên hải đồ.

+ Giải thích ảnh hưởng của gió và dòng nước đến hoạt động của tàu trên biển. 

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện đúng chuẩn bị hành trình cho tàu cá.

+ Thực hiện tốt việc điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể.

+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trên hải đồ và khai thác được các thiết bị hàng hải trên tàu cá.

+ Loại trừ ảnh hưởng của gió và dòng nước đến đường đi của tàu.

-  Thái độ: 

+ Chấp nhận kỷ luật lao động trên tàu cá; nghiêm túc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Dũng cảm thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

2. Cơ hội việc làm:  

Người hoàn thành chương trình dạy nghề có khả năng làm việc trên tàu cá ở địa phương hoặc của hộ gia đình,  của các cơ sở kinh tế  trong cả nước.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 tháng  
- Thời gian học tập: 12 tuần 
- Thời gian thực học tối thiểu:  440 giờ 
- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học : 16 giờ).
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học tập: 480 giờ.

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 82 giờ

+ Thời gian học thực hành: 358 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP: 

	Mã MĐ

(MH)
	Tên môn học/mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	MH 01
	Những kiến thức hàng hải cơ bản
	40
	27
	7
	6 

	MĐ 01
	Chuẩn bị hành trình cho tàu
	32
	6
	20
	6 

	MĐ 02
	Khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá
	120
	15
	93
	12 

	MĐ 03


	Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường
	100
	15
	75
	10

	MĐ 04
	Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt
	92
	10
	73
	9

	MĐ 05
	Điều khiển tàu khai thác hải sản
	80
	9
	62
	9

	
	Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học 
	16
	
	
	     16

	Tổng cộng
	 480
	82
	330
	68 


* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môđun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.
IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết chương trình môn học/ mô đun kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề
Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Điều khiển tàu cá” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun (như mô đun: Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường, Điều khiển tàu khai thác hải sản, Khai thác thiết bị hàng hải trên tàu cá,...) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 01 môn học và 05 mô đun như sau:

- Môn học 01: “Những kiến thức hàng hải cơ bản” có thời gian đào tạo 40 giờ (lý thuyết 27 giờ, thực hành 7 giờ, kiểm tra 6 giờ); môn học này trang bị cho học viên những khái niệm và kiến thức cơ bản về hàng hải như tính năng tàu thuyền, phương hướng, hướng đi, toạ độ tàu trên biển, tiêu hàng hải, hải đồ, ảnh hưởng của gió và nước đến hành trình của tàu trên biển. 

- Mô đun 01: “Chuẩn bị hàng trình cho tàu” có thời gian đào tạo 32 giờ (lý thuyết 6 giờ, thực hành 20 giờ, kiểm tra 6 giờ); mô đun này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng nhằm xác định các điểm trên hành trình, khoảng cách giữa các điểm, thời gian đi trên hành trình., kiểm tra thiết bị an toàn hàng hải. 

- Mô đun 02: “Khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá” có thời gian đào tạo 120 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 93 giờ, kiểm tra 12 giờ); mô đun này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để sử dụng các thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá như: Máy định vị GPS, Ra đa hàng hải, Thiết bị thông tin liên lạc, vô tuyến tầm phương.  

- Mô đun 03: “Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường” có thời gian đào tạo 100 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 75 giờ, kiểm tra 10giờ); mô đun này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng điều khiển tàu trong một số trường hợp điều khiển đơn giản; các trường hợp cập cầu, rời cầu; thả neo, thu neo; ... 

- Mô đun 04: “Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt” có thời gian đào tạo 92 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 73 giờ, kiểm tra 9 giờ); mô đun này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để điều khiển tàu trong các tình huống nguy hiểm như trong luồng lạch hẹp, tầm nhìn xa bị hạn chế, sóng gió lớn, khi có nguy cơ va chạm xẩy ra... 

- Mô đun 05: “Điều khiển tàu khai thác hải sản” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 9 giờ, thực hành 62 giờ, kiểm tra 9 giờ); mô đun trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng các loại ngư cụ cơ bản như: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, nghề câu. 

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá 

	TT
	Mô đun kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	Kiến thức, kỹ năng nghề

	1
	Lý thuyết nghề
	Vấn đáp hoặc trắc nghiệm 
	Không quá 60 phút

	2
	Thực hành nghề
	Bài thực hành kỹ năng nghề
	Không quá 8 giờ


3. Các chú ý khác:  


Nên tổ chức lớp học ngay trên tàu cá kết hợp với cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở của chính quyền địa phương.


Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh ghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở đánh bắt hải sản để học hỏi và thấy được hiệu quả thiết thực của nghề này. 

Có thể bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

            Tên môn học: Những kiến thức hàng hải cơ bản 
            Mã số môn học: MH 01

     
     Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 NHỮNG KIẾN THỨC HÀNG HẢI CƠ BẢN  
Mã số môn học: MH 01
Thời gian môn học: 40 giờ;            
   (Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 7 giờ;






    Kiểm tra hết môn học: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Những kiến thức hàng hải cơ bản là một môn học chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy đầu tiên. 

- Tính chất: Đây là môn học quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức  cơ bản nhất về hàng hải và làm quen với tàu thuyền; Môn học này được đào tạo ở cơ sở đào tạo kết hợp với thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:

          + Nhận biết phương hướng trên biển.

+ Giải thích khái niệm hướng đi, toạ độ địa dư của tàu trên biển. 

+ Mô tả chức năng của bánh lái, chân vịt; tính năng hàng hải của tàu thuyền.

+ Giải thích ảnh hưởng của gió và dòng nước tới đường đi của tàu.

- Kỹ năng:  

          + Phân biệt được các thiết bị trên tàu như: hệ thống lái, chân vịt, hệ thống neo.


+ Tiến hành đo góc giạt và loại trừ ảnh hưởng của gió, nước tới đường đi của tàu.

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔN  HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong môn học


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	   1

2

3

4

5

6

7
	Tính năng hàng hải của tàu thuyền

Toạ độ địa lý, đơn vị đo lường dùng trong hàng hải

Phương hướng trên biển

Tiêu hàng hải

Hải đồ 

La bàn từ

Ảnh hưởng của gió, nước

Kiểm tra hết môn học
	9

3

3

5

6

4

7 

3
	8

2

2

2

5

3

5


	1

1

1

1

1

1

1
	2

1

3

	
	Cộng
	40
	27
	7
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ lý thuyết.
  2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Tính năng hàng hải của tàu thuyền                       Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:   
- Mô tả được tính năng cơ bản của tàu thuyền.

- Trình bày được chức năng của hệ thống lái, chân vịt 

1. Tàu cá                                                                         
1.1. Khái niệm                                                                          
1.2. Các kích thước của tàu

1.3. Tính nổi của tàu

1.4. Tính ổn định của tàu

1.5. Tính chống chìm của tàu

1.6. Tính quay trở và định hướng của tàu

2. Thiết bị lái

2.1. Khái niệm

2.2. Bánh lái

2.3. Máy lái

3. Chân vịt

3.1. Chức năng của chân vịt

3.2. Cấu tạo của chân vịt

4. Neo

4.1. Chức năng của neo

4.2. Lực bám của neo

4.3. phân loại neo

        4.4. Dây  neo

  4.5. Ống thả neo

Bài 2: Toạ độ địa lý, đơn vị đo lường dùng trong hàng hải   

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Mô tả kinh độ, vĩ độ của tàu

- Các đơn vị đo lường dùng trong hàng hải                                                               

1. Những khái niệm cơ bản

1.1. Trục trái đất

1.2. Cực trái đất

1.3. Những vòng lớn

1.4. Những vòng nhỏ

2. Toạ độ địa lý

2.1. Vĩ độ                                                                            
2.2. Kinh độ 

2.3. Hiệu vĩ độ và hiệu kinh độ

3. Các đơn vị đo lường dùng trong hàng hải

3.1. Đơn vị đo độ dài

3.2. Đơn vị đo tốc độ

3.3. Đơn vị đo độ sâu

Bài 3: Phương hướng trên biển                                        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
-  Mô tả cách phân chia phương hướng trên biển

- Nhận biết phương hướng khi tàu hoạt động trên biển 

- Trình bày khái niệm hướng đi của tàu trên biển, đường phương vị, đường chập tiêu 

1. Đường chân trời nhìn thấy

2. Những hệ thống định hướng của mặt phẳng chân trời thật                                                                          

1.1. Hệ nguyên vòng                                                                          
1.2. Hệ 1/4 vòng

1.3. Hệ góc gió

3. Hướng đi của tàu trên biển

3.1. Hướng hành trình

3.2. Hướng thật

3.3. Hướng la bàn

4. Phương vị từ tàu ngắm mục tiêu                                                                        

5. Đường chập tiêu                                                                           
Bài 4:  Tiêu hàng hải                               


Thời gian: 5 giờ                                          

Mục tiêu:

- Mô tả ý nghĩa, tác dụng của từng loại tiêu hàng hải

- Biết nhận dạng các loại tiêu hàng hải

1. Khái niệm.

2. Phân loại

2.1. Tiêu cố định

2.2. Tiêu nổi trên mặt nước

3. Đặc điểm của tiêu hàng hải

3.1. Loại hình của tiêu đánh dấu

3.2. Màu sắc của tiêu đánh dấu

3.3. Hình dáng của tiêu đánh dấu

3.4. Dấu hiệu trên đỉnh

3.5. Đèn

Kiểm tra định kỳ lần 1

Bài 5:  Hải đồ 
                             


     Thời gian: 6 giờ                                          

Mục tiêu:

- Biết phân loại hải đồ

- Nhận biết được các ký hiệu trên hải đồ

1. Khái quát về hải đồ                                                                          
2. Phân loại hải đồ

3. Thước tỷ lệ hải đồ 

4. Hải đồ Việt Nam xuất bản-Danh mục hải đồ Việt Nam

5. Một số ký hiệu trên hải đồ

6. Phân loại và sắp xếp hải đồ

7. Tác nghiệp hải đồ

8. Bảo trì và hiệu chỉnh hải đồ

Bài 6: La bàn từ                                                        Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu:

- Biết được chức năng của la bàn từ

- Mô tả được các bộ phận chính của la bàn từ

1. Chức năng của la bàn từ

2. Các loại la bàn từ trên tàu

3. Cấu tạo la bàn từ

4. Chuẩn bị la bàn từ

Bài 7: Ảnh hưởng của gió, nước

            Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích ảnh hưởng của gió, nước đến hành trình của tàu trên biển

- Mô tả cách xác định hướng gió, nước.

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo độ giạt 

- Thực hiện đo độ giạt do gió và nước gây nên

Tính toán hướng đi la bàn của tàu khi đã loại trừ ảnh hưởng của gió và nước

1. Dạt gió

1.1. Một số khái niệm
1.2. Góc dạt gió 

1.3. Xác định góc dạt gió
2. Dạt nước

2.1. Khái niệm
2.2. Góc dạt nước 

3. Góc dạt tổng hợp 

3.1. Định nghĩa
3.2. Xác định góc dạt tổng hợp
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       Thời gian: 3 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề môn học những khái niệm cơ bản dùng trong hàng hải trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; mô hình tàu cá: 01 mô hình; mô hình bánh lái, chân vịt, neo; hải đồ: 10 bản; quả địa cầu: 01 quả.

4. Điều kiện khác: 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học kết hợp với theo dõi quá trình học tập.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

          +  Phương hướng trên biển, hướng đi, toạ độ địa dư của tàu trên biển. 

+ Chức năng của bánh lái, chân vịt; tính năng hàng hải của tàu thuyền.

+ Ảnh hưởng của gió và dòng nước tới đường đi của tàu.

- Kỹ năng:  

          + Biết xác định được phương hướng


+ Đo toạ độ của 1 điểm trên hải đồ

+ Đo góc giạt gió, giạt nước và loại trừ ảnh hưởng của gió, nước tới đường đi của tàu.

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
- Chương trình môn học Những kiến thức hàng hải cơ bản áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình môn học Những kiến thức hàng hải cơ bản có thể sử dụng dạy   cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là môn học có thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:           
- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của môn học.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn tham quan tàu, mô hình, nhận biết các thiết bị và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Kiến thức:

          + Nhận biết phương hướng trên biển.

+ Giải thích khái niệm hướng đi, toạ độ địa dư của tàu trên biển. 

+ Mô tả chức năng của bánh lái, chân vịt; tính năng hàng hải của tàu thuyền.

+ Giải thích ảnh hưởng của gió và dòng nước tới đường đi của tàu.

- Kỹ năng:  


+ Tiến hành đo góc giạt gió, giạt tổng hợp và loại trừ ảnh hưởng của gió, dòng nước tới đường đi của tàu.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Mạc Văn Tập, Hàng hải địa văn, trường Trung học kỹ thuật Thuỷ sản I, 2002  

- Phòng Bảo đảm hàng hải, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bảng chắp bản đồ biển, 1994.

- Phòng Bảo đảm hàng hải, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ký hiệu bản đồ biển, 1987.

- Các tài liệu khác có liên quan.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Chuẩn bị hành trình cho tàu

             Mã số mô đun: MĐ 01

     
      Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH CHO TÀU 
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 32 giờ;            
   (Lý thuyết: 6 giờ;   Thực hành: 23 giờ;






    Kiểm tra hết mô đun: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun Chuẩn bị hành trình cho tàu là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy sau môn học Những kiến thức hàng hải cơ bản. 

- Tính chất: Đây là mô đun quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức  và làm quen với kỹ năng chuẩn bị hành trình của tàu; Mô đun này được đào tạo ở cơ sở đào tạo kết hợp với thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày trong điều kiện thời tiết tốt.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Học xong mô đun nàyngười học có:

- Kiến thức:

+ Giải thích hướng đi, toạ độ địa lý của tàu trên biển. 

+ Nhớ được các thao tác cơ bản trên hải đồ

+ Nhận biết các dụng cụ, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu thủng trên tàu cá.

- Kỹ năng:  

          + Thực hiện các thao tác cơ bản trên hải đồ

 
+ Tính toán các phép tính đơn giản


+ Kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu thủng trên tàu cá.


- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	   1

2

3

4

5

6
	Xác định toạ độ các điểm trên hành trình

Xác định hướng đi giữa hai điểm trên hành trình

Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên hành trình

Xác định các thời điểm chuyển hướng và thời gian đi trên hành trình

Kiểm tra thiết bị an toàn hàng hải

Kiểm tra hết mô đun
	4

4

7

6 

8

3
	1

1

1

1

2
	3

3

4

5

5 


	2

1

3

	
	Cộng
	32
	6
	20
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
  2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Xác định toạ độ các điểm trên hành trình            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Mô tả hành trình của tàu

- Chọn được điểm xuất phát, các điểm chuyển hướng, điểm đích trên hành trình của tàu.

- Đo toạ độ của các điểm trên hành trình                                                               

1. Chuẩn bị

2. Xác định các điểm trên hành trình

3. Đo toạ độ các điểm trên hành trình

Bài 2: Xác định hướng đi giữa hai điểm trên hành trình     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Mô tả cách đo và tiến hành đo hướng đi giữa hai điểm trên hành trình.

- Đọc chính xác hướng đi đo được.

1. Chuẩn bị

2. Xác định hướng đi từ điểm xuất phát đến điểm chuyển hướng thứ nhất                                                                         

3. Xác định hướng đi từ điểm chuyển hướng thứ nhất đến điểm chuyển hướng thứ hai                                                                        

4. Xác định hướng đi từ điểm chuyển hướng cuối cùng đến điểm đích                                                                        

Bài 3: Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên hành trình          

 Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: 
- Mô tả cách đo và tiến hành đo khoảng cách giữa hai điểm trên hành trình.

- Đọc chính xác khoảng cách đo được.

1. Chuẩn bị

2. Xác định khoảng cách từ điểm xuất phát đến điểm chuyển hướng thứ nhất                                                                         

3. Xác định khoảng cách từ điểm chuyển hướng thứ nhất đến điểm chuyển hướng thứ hai                                                                        

4. Xác định khoảng cách từ điểm chuyển hướng cuối cùng đến điểm đích                                                                        
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Bài 4: Xác định các thời điểm chuyển hướng và thời gian đi trên hành trình                                                                                        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
- Tính toán được các thời điểm chuyển hướng trên hành trình.

- Xác định được thời gian đi trên hành trình và thời điểm về đến đích

1. Chuẩn bị

2. Xác định thời điểm chuyển hướng thứ nhất                                                                         

3. Xác định thời điểm chuyển hướng thứ hai                                                                         

4. Xác định thời điểm tàu đến đích                                                                         

5. Xác định thời gian đi trên hành trình

Bài 5: Kiểm tra thiết bị an toàn hàng hải

           Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

 Kiểm tra số lượng, chất lượng và đề xuất, kiến nghị về thiết bị an toàn hàng hải trang bị trên tàu. 

1. Kiểm tra thiết bị cứu sinh

1.1. Kiểm tra phao áo cá nhân

1.2. Kiểm tra phao tròn cá nhân

1.3. Kiểm tra bè cứu sinh

2. Kiểm tra thiết bị cứu hoả 

2.1. Kiểm tra bình cứu hoả

2.2. Kiểm tra dụng cụ cứu hoả khác 

3. Kiểm tra thiết bị cứu thủng

3.1. Kiểm tra vợt rà lỗ thủng

3.2. Kiểm tra nêm và nút gỗ

3.3. Kiểm tra thảm chống thủng

3.4. Kiểm tra dụng cụ chống thủng khác 

4. Kiểm tra thiết bị phát tín hiệu cấp cứu  
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Kiểm tra kết thúc mô đun
       

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Chuẩn bị hàng trình cho tàu trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; tàu cá: 02 chiếc; mô hình tàu cá: 01 mô hình;  máy tính Casio: 05 chiếc.

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động trên tàu cá, thuyền trưởng tàu cá: 2 người. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun kết hợp với theo dõi kỹ năng thực hành qua từng bài học.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

          +  Phương hướng trên biển, hướng đi, toạ độ địa dư của tàu trên biển. 

+ Chức năng của bánh lái, chân vịt; tính năng hàng hải của tàu thuyền.

+ Ảnh hưởng của gió và dòng nước tới đường đi của tàu.

- Kỹ năng:  

          + Chuẩn bị hành trình cho tàu cá


+ Kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu thủng trên tàu cá.


+ Đo góc giạt gió, giạt nước và loại trừ ảnh hưởng của gió, nước tới đường đi của tàu.

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
- Chương trình mô đun Hàng hải cơ bản áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Hàng hải cơ bản có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận..., tránh các nguy hiểm: cháy, nổ, người rơi xuống biển.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của mô đun.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn tham quan tàu, nhận biết các thiết bị và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ:14,Italic)
- Kiến thức:

          + Nhận biết phương hướng trên biển.

+ Giải thích khái niệm hướng đi, toạ độ địa dư của tàu trên biển. 

+ Mô tả chức năng của bánh lái, chân vịt; tính năng hàng hải của tàu thuyền.

+ Giải thích ảnh hưởng của gió và dòng nước tới đường đi của tàu.

- Kỹ năng:  

          + Thực hiện chuẩn bị hành trình cho tàu cá


+ Kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu thủng trên tàu cá.


+ Tiến hành đo góc giạt gió, giạt nước và loại trừ ảnh hưởng của gió, dòng nước tới đường đi của tàu.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Đỗ Nhuận-Bài giảng Nghiệp vụ thuyền viên, 1996

- Quy tắc Quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển, 1972 – Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1980

- Mạc Văn Tập, Hàng hải địa văn, trường Trung học kỹ thuật Thuỷ sản I, 2002  

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Khai thác thiết bị hàng hải trên tàu cá

             Mã số mô đun: MĐ 02

     
      Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

KHAI THÁC THIẾT BỊ HÀNG HẢI TRÊN TÀU CÁ

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 120 giờ;            
(Lý thuyết: 15 giờ;   Thực hành: 100 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun ”Khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá” là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy sau mô đun ”Những kiến thức hàng hải cơ bản”. Mô đun ”Khai thác thiết bị vô tuyến điện Hàng hải trên tàu cá” cũng có thể được giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Đây là mô đun quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức  và làm quen với kỹ năng sử dụng các thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá như: Máy định vị GPS, Ra đa hàng hải, Máy thông tin liên lạc, vô tuyến tầm phương. Mô đun này được đào tạo ở cơ sở đào tạo kết hợp với thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
- Kiến thức:

+ Mô tả chức năng của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương

- Kỹ năng:  


+ Khai thác các chức năng cơ bản của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.


+ Bảo quản thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	 1

2

3

4
	Khai thác máy định vị GPS

Khai thác thiết bị thông tin liên lạc

Khai thác Ra đa hàng hải

Khai thác thiết bị vô tuyến tầm phương

Kiểm tra hết môn đun
	36

32

30

17

5
	5 

4 

4 

     2
	29

26

24

14
	2

2

2

1

5

	
	Cộng
	120
	15
	93 
	12


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Khai thác máy định vị GPS                               Thời gian: 36 giờ
Mục tiêu: 
- Biết kết nối máy định vị GPS với anten, nguồn điện và thiết bị khác 

- Khai thác được các chức năng cơ bản của máy định vị GPS: báo động, xác định vị trí tàu, dẫn tàu hành trình

- Bảo quản máy định vị GPS                                                              

1. Giới thiệu chung máy định vị GPS

2. Chuẩn bị máy định vị GPS

2.1. Cách lắp đặt anten 

2.2. Cách lắp đặt máy định vị 

2.3. Kiểm tra và kết nối máy định vị

3. Khai thác máy định vị GPS FURUNO GP-30

4. khai thác máy định vị KODEN KGP-912

5. Bảo quản máy định vị GPS
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Bài 2: Khai thác thiết bị thông tin liên lạc                   Thời gian: 32 giờ
Mục tiêu: 

- Nhận biết được hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cá;



- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy thông tin liên lac;

- Biết liên lạc giữa tàu mình với tàu bạn và trạm trên bờ trong trường hợp bình thường và trong các trường hợp khẩn cấp.

- Biết xử lý các sự cố thông thường khi đang liên lạc

- Bảo quản thiết bị thông tin liên lạc                                                              

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác trong học tập.

       1. Hệ thống thống tin liên lạc trên biển

2. Nguyên lý hoạt động của máy thông tin liên lạc

3. Khai thác máy thông tin liên lạc IC-3161

4. Khai thác máy thông tin liên lạc IC-M95
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Bài 3: Khai thác Ra đa hàng hải                                  Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày nguyên lý hoạt động, các chức năng cơ bản của  Ra đa hàng hải;

          - Kết nối Ra đa hàng hải với nguồn và phụ kiện; 

          - Sử dụng Ra đa hàng hải trong quá trình hành trình và khai thác hải sản;

          - Sử lý những sự cố thông thường của Ra đa hàng hải.

- Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ quy định. 

1. Nguyên lý hoạt động và các bộ phận của Ra đa hàng hải 

1.1. Nguyên lý hoạt động của Ra đa hàng hải 

1.2. Các bộ phận của Ra đa hàng hải 

2. Khai thác Ra đa hàng hải KODEN MD 3404

3. Khai thác Ra đa hàng hải JMA-2254

4. Bảo quản Ra đa hàng hải 
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Bài 4: khai thác thiết bị vô tuyến tầm phương

Mục tiêu: 
- Trình bày nguyên lý hoạt động, các chức năng cơ bản của  vô tuyến tầm phương.

          - Khai thác thiết bị vô tuyến tầm phương trong quá trình điều khiển tàu khai thác hải sản.

- Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ quy định. 

1. Các bộ phận và nguyên lý hoạt động của máy vô tuyến tầm phương

1.1. Các bộ phận của vô tuyến tầm phương

1.2. Nguyên lý hoạt động của vô tuyến tầm phương 

2.  Khai thác máy Vô tuyến tầm phương JMC  DF-2701

3. Khai thác phao vô tuyến KTR 17 (KTR-18)
4. Bảo quản Máy vô tuyến tầm phương và phao vô tuyến
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Kiểm tra hết mô đun 




       Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Khai thác thiết bị hàng hải trên tàu cá trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; tàu cá: 02 chiếc; La bàn từ 04 chiếc; Hải đồ và dụng cụ tác nghiệp hải đồ 20 bộ; Máy định vị GPS 10 bộ; Máy thông tin liên lạc 10 bộ; Ra đa hành hải 04 bộ.

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động trên tàu cá, thuyền trưởng tàu cá: 2 người. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun kết hợp với theo dõi kỹ năng thực hành qua từng bài học.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+  Trình bày chức năng của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.

- Kỹ năng:  


+ Khai thác các chức năng cơ bản của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.


+ Bảo quản thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá

- Thái độ:  

       Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
- Chương trình mô đun Khai thác thiết bị hàng hải trên tàu cá áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Khai thác thiết bịvô tuyến điện  hàng hải trên tàu cá” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận…, tránh các nguy hiểm: cháy, nổ, người rơi xuống biển.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của mô đun.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn nhận biết các dụng cụ, thiết bị liên quan đến bài học và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Kiến thức:

+ Chức năng của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.

- Kỹ năng:  


+ Khai thác các chức năng cơ bản của máy định vị GPS, thiết bị thông tin liên lạc, Ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.


4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Đỗ Ngọc Thắng, Giáo trình Điện-Máy điện hàng hải, Trường Trung học kỹ thuật Thuỷ sản I, 2002  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy định v ị GPS, máy thông tin liên lạc, ra đa hàng hải, vô tuyến tầm phương.

- Các tài liệu khác có liên quan.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường

             Mã số mô đun: MĐ03

     
      Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 ĐIỀU KHIỂN TÀU TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP THÔNG THƯỜNG
Mã số mô đun: MĐ03

Thời gian mô đun: 100 giờ;            
(Lý thuyết: 16 giờ;   Thực hành: 79 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun Điều khiển tàu cá trong các trường hợp thông thường là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy sau mô đun Khai thác các thiết bị hàng hải trên tàu cá. Mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường cũng có thể được giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Đây là mô đun quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức cơ bản và làm quen với kỹ năng điều khiển tàu cá; Mô đun này  được đào  tạo ở thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày trong điều kiện thời tiết tốt.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức:

          + Trình bày được khái niệm đường chập tiêu, đường phương vị.

+ Mô tả tính năng quay trở của tàu thuyền.

+ Phân tích ảnh hưởng của gió và dòng nước tới điều khiển tàu trong từng hợp cụ thể

- Kỹ năng:  

           + Sử dụng thành thạo vô lăng lái để điều khiển tàu đi theo hướng đi la bàn, đi theo đường chập tiêu, đi theo đường phương vị.

             + Kết hợp thành thạo vô lăng lái, chân vịt, tốc độ tàu với các yếu tố gió,  dòng nước để điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể.

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1

2

3

4

5

6


	Điều khiển tàu đi theo đường chập tiêu

Điều khiển tàu đi theo đường phương vị

Điều khiển tàu quay trở

Điều khiển tàu cập cầu, rời cầu

Điều khiển tàu cập phao, rời phao

Điều khiển tàu thả neo, thu neo

Kiểm tra hết mô đun
	8

8

16

24

16

23

5
	1

1

3

5

3

3 
	7

7

11

19

13

17
	2

3

5

	
	Cộng
	100
	16
	74
	10


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều khiển tàu đi theo đường chập tiêu                 Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu: 
- Trình bày khái niệm, chức năng, tác dụng của đường chập tiêu;

- Nhận biết các đường chập tiêu trong vùng biển tàu hoạt động có thể dùng vào việc dẫn tàu an toàn;

- Thành thạo điều khiển tàu đi theo đường chập tiêu

1. Chuẩn bị                                                                        

2. Dẫn tàu đi theo đường chập tiêu

2.1. Dẫn tàu đi đến gần chập tiêu 

2.2. Dẫn tàu đi ra xa chập tiêu

Bài 2: Điều khiển tàu đi theo đường phương vị                Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

- Nhận biết các mục tiêu quan trọng trong vùng biển tàu hoạt động có thể dùng vào việc dẫn tàu an toàn;

- Thành thạo điều khiển tàu đi theo đường phương vị

1.Chuẩn bị

2. Dẫn tàu đi theo đường phương vị

2.1. Dẫn tàu đi theo đường phương vị đến gần tiêu 

2.2. Dẫn tàu đi theo đường phương vị ra xa mục tiêu 

Bài 3: Điều khiển tàu quay trở                                     Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả tính năng quay trở của tàu

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quay trở của tàu

- Điều khiển tàu quay trở trong từng trường hợp cụ thể

1. Chuẩn bị

1.1. Chuyển động quay trở của tàu

1.2. Quá trình quay trở của tàu

1.3. Đường kính quay trở và đường kính lớn nhất của vòng quay trở

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quay trở

2. Điều khiển tàu quay trở

2.1. Điều khiển tàu quay trở khi đi ngược nước

2.2. Điều khiển tàu quay trở khi đi xuôi nước

2.3. Điều khiển tàu quay trở trên neo
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Bài 4: Điều khiển tàu cập cầu, rời cầu

      Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích ảnh hưởng của gió và dòng nước đến việc điều khiển tàu cập cầu, rời cầu.

- Giải thích tính năng điều động của tàu khi cập cầu, rời cầu.

- Thực hiện điều khiển tàu cập cầu, rời cầu an toàn trong từng trường hợp cụ thể.

1. Chuẩn bị

1.1. Chuẩn bị thiết bị chằng buộc

1.2. Các yêu cầu đối với thiết bị chằng buộc

1.3. Tên gọi và tác dụng các loại dây khi buộc tàu vào cầu

2. Điều khiển tàu cập cầu

2.1. Nguyên tắc cơ bản của cập cầu

2. Điều khiển tàu cập cầu

2.1. Nguyên tắc cơ bản của cập cầu

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc cập cầu

2.3. Cập cầu khi gió nước êm

2.4. Cập cầu khi có gió

2.5. Cập cầu khi có dòng chảy

2.6. Các trường hợp cập cầu khác

3. Điều khiển tàu rời cầu

3.1. Điều khiển tàu rời cầu khi có gió thổi, không có dòng nước

3.2. Điều khiển tàu rời cầu khi có dòng nước, không có gió

3.3. Điều khiển tàu rời cầu khi không có gió, dòng nước 

Bài 5: Điều khiển tàu cập phao, rời phao

      Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích ảnh hưởng của gió và dòng nước đến việc điều khiển tàu cập phao, rời phao.

- Giải thích tính năng điều động của tàu khi cập phao, rời phao.

- Thực hiện điều khiển tàu cập phao, rời phao an toàn.

1. Chuẩn bị

2. Điều khiển tàu cập phao

2.1. Điều khiển tàu cập phao khi có gió, dòng nước

2.2. Điều khiển tàu cập phao khi gió, nước êm

3. Điều khiển tàu rời phao

3.1. Điều khiển tàu rời 1 phao

3.2. Điều khiển tàu rời hai phao

Bài 6: Điều khiển tàu thả neo, thu neo

       Thời gian: 23 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích ảnh hưởng của gió và dòng nước đến việc điều khiển tàu thả neo, thu neo.

- Giải thích tính năng điều động của tàu khi thả neo, thu neo.

- Thực hiện điều khiển tàu thả neo, thu neo an toàn.

1. Chuẩn bị

1.1. Chọn khu vực neo tàu

1.2. Chuẩn bị tàu, thiết bị neo

1.3. Chọn phương pháp neo tàu

2. Điều khiển tàu thả neo

2.1. Điều khiển tàu thả 2 neo

2.2. Điều khiển tàu thả 1 neo

3. Điều khiển tàu thu neo

3.1. Điều khiển tàu thu 2 neo 

3.2. Điều khiển tàu thu 1 neo 
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                   Thời gian: 5giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; tàu cá: 03 chiếc; cầu tàu: 01; phao cột tàu: 03 chiếc; khu vực neo tàu: 01; các chập tiêu, mục tiêu hàng hải  

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động trên tàu cá, thuyền trưởng tàu cá: 3 người. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun kết hợp với theo dõi kỹ năng thực hành qua từng bài học.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

          + Khái niệm đường chập tiêu, đường phương vị.

+ Tính năng quay trở của tàu thuyền.

+ Ảnh hưởng của gió và dòng nước tới điều khiển tàu trong từng hợp cụ thể

- Kỹ năng:  

           + Điều khiển tàu đi theo hướng đi la bàn, đi theo đường chập tiêu, đi theo đường phương vị.

           + Điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể.

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:      
- Chương trình mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thưòng áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thưòng có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận…, tránh các nguy hiểm: cháy, nổ, người rơi xuống biển.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của mô đun.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn nhận biết các dụng cụ, thiết bị... liên quan đến bài học và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Kiến thức:

          + Khái niệm đường chập tiêu, đường phương vị.

+ Tính năng quay trở của tàu thuyền.

- Kỹ năng:  

           + Điều khiển tàu đi theo hướng đi la bàn, đi theo đường chập tiêu, đi theo đường phương vị.

           + Điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể.


4. Tài liệu cần tham khảo

- Mạc Văn Tập, Hàng hải địa văn, Trường Trung học kỹ thuật Thuỷ sản I, 2002  

- Lại Minh Tư, Kỹ thuật điều động tàu, Trường Trung học kỹ thuật Hải sản I, 1978  

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt

             Mã số mô đun: MĐ04

     
      Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 ĐIỀU KHIỂN TÀU TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Mã số mô đun: MĐ04

Thời gian mô đun: 92 giờ;            
(Lý thuyết: 10 giờ;   Thực hành: 78 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun Điều khiển tàu cá trong các trường hợp đặc biệt là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy sau mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường. Mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt cũng có thể được giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Đây là mô đun quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức  và làm quen với kỹ năng điều khiển tàu cá trong các tình huống dễ gặp sự cố; Mô đun này được đào tạo ở thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày hoặc ban đêm theo yêu cầu cụ thể của từng bài học.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
 - Kiến thức:

        
+ Mô tả tín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.


+ Nhớ lại Quy tắc hành trình và điều động tàu trong từng trường hợp cụ thể.


+ Phán đoán các tình huống đặc biệt khi tàu đang hoạt động trên biển.


+ Mô tả tính năng vận động của tàu.

+ Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến hành trình của tàu.

- Kỹ năng:  

           + Phân biệt được loại tàu thuyền đang tiến đến gần tàu mình thông qua tín hiệu đèn, âm thanh, dấu hiệu từ tàu đó. 

           + Biết sử dụng hải đồ, lịch thuỷ triều, các thiết bị hàng hải và an toàn hàng  hải trên tàu.

 + Thực hiện điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể. 

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1

2

3

4

5


	Điều khiển tàu trong luồng hẹp 

Điều khiển tàu khi tầm nhìn xa bị hạn chế

Điều khiển tàu tránh va trên biển

Điều khiển tàu trong điều kiện sóng gió lớn

Điều khiển tàu cứu nạn

Kiểm tra hết mô đun
	21
12
20

16

19 

4
	2

2

2

2

2
	18
9
16

14

16
	1
1

2

1

4

	
	Cộng
	92
	10
	73
	9


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Điều khiển tàu trong luồng hẹp                           Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
-  Mô tả quy tắc hành trình trong luồng hẹp, kênh đào.

-  Phân tích các thông tin về luồng lạch, kênh đào nơi tàu hoạt động. 

-  Thực hiện điều khiển tàu trong luồng hẹp, kênh đào.

1. Kiến thức liên quan

1.1. Ảnh hưởng do nông cạn

1.2. Khả năng quay trở trong vùng nước nông

1.3. Hiện tượng hút nhau giữa hai tàu

2. Điều khiển tàu trong luồng hẹp

2.1. Quy định chung

2.2. Điều khiển tàu đi ngược hướng với tàu thuyền khác

2.3. Điều khiển tàu vượt tàu thuyền khác hoặc tàu lai kéo khác

2.4. Điều khiển tàu khi chạy tới gần tàu đang neo đậu

2.5. Điều khiển tàu khi chạy qua một tàu đang đậu ở cầu

Bài 2: Điều khiển tàu khi tầm nhìn xa bị hạn chế        Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
- Nhận biết dấu hiệu tầm nhìn xa bị hạn chế.

- Mô tả quy tắc hành trình và điều động khi tầm nhìn xa bị hạn chế.

- Phân biệt tàu thuyền đang đến gần thông qua tín hiệu âm thanh, ánh sáng

- Thực hiện điều khiển tàu khi tầm nhìn xa bị hanh chế

1. Kiến thức liên quan   

1.1. Tầm nhìn xa bị hạn chế

1.2. Nguyên nhân xẩy ra tai nạn 

1.3. Phương pháp điều khiển tàu

1.4. Quy tắc hành trình của tàu thuyền khi tầm nhìn xa bị hạn chế                                                                     

2. Điều khiển tàu hành trình khi tầm nhìn xa bị hạn chế

3. Điều khiển tàu tránh nguy cơ va chạm

3.1. Phân tích nguy cơ va chạm

3.2. Hành động của tàu mình

Bài 3: Điều khiển tàu tránh va trên biển                     Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
- Phân biệt tàu thuyền đang đến gần thông qua đèn tín hiệu, dấu hiệu, tín hiệu âm thanh, ánh sáng.

- Mô tả quy tắc điều động tránh va chạm tàu trên biển.

- Thực hiện điều khiển tàu tránh va trên biển

1. Kiến thức liên quan

1.1. Tính chất đèn hiệu của các tàu thuyền

1.2. Dấu hiệu ban ngày của các loại tàu thuyền

1.3. Quy định mang đèn và dấu hiệu đối với tàu thuyền đánh cá

1.4. Trách nhiệm tương quan giữa các tàu thuyền

2. Điều khiển tàu tránh va

2.1. Hai tàu thuyền máy gặp nhau

2.2. Hai tàu thuyền đang đánh cá gặp nhau

2.3. Tàu thuyền máy gặp tàu thuyền đánh cá

2.4. Tàu thuyền đánh cá gặp tàu thuyền buồm

2.5. Tàu thuyền đánh cá gặp tàu bị hạn chế khả năng điều động

2.6. Tàu thuyền đánh cá gặp tàu bị mất khả năng điều động

2.7. Tàu thuyền khi vượt tàu thuyền khác

Bài 4: Điều khiển tàu trong điều kiện sóng gió lớn         Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả tính năng của tàu thuyền

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của tàu

- Điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể

1. Kiến thức liên quan

2. Điều khiển tàu

2.1. Điều khiển tàu đi ngược sóng

2.2. Điều khiển tàu đi xuôi sóng

2.3. Điều khiển tàu đang đi ngược s óng chuyển về đi xuôi sóng

3. Thả dầu làm giảm ảnh hưởng của sóng gió 

Bài 5: Điều khiển tàu cứu nạn

            
        Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích tình huống người bị nạn.

- Giải thích tính năng điều động của tàu.

- Thực hiện điều khiển tàu cứu nạn.

1. Điều khiển tàu cứu người rơi xuống nước

1.1. Chuẩn bị

1.2. Điều khiển tàu 

2. Điều khiển tàu cứu thủng

2.1. Nguyên nhân

2.2. Chuẩn bị

2.3. Điều khiển tàu khi bị thủng

3. Điều khiển tàu cứu cạn

3.1. Nguyên nhân

3.2. Điều khiển tàu vào cạn

3.3. Điều khiển tàu tự ra cạn

3.4. Điều khiển tàu tự ra cạn nhờ trợ giúp của ngoại lực

3.5. Kết hợp các phương pháp để đưa tàu ra cạn

4. Điều khiển tàu khi bị hoả hoạn

4.1. Nguyên nhân

4.2. Điều khiển tàu khi bị hoả hoạn

5. Điều khiển tàu lai dắt trên biển

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Các loại dây lai

5.3. Điều khiển tàu lai kéo và các chú ý
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Kiểm tra hết mô đun                                                       Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; tàu cá: 02 chiếc; luồng lạch, mục tiêu hàng hải; hải đồ và dụng cụ tác nghiệp: 10 bộ.  

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động trên tàu cá, thuyền trưởng tàu cá:2 người. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun kết hợp với theo dõi kỹ năng thực hành qua từng bài học.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

        
+ Ttín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.


+  Quy tắc hành trình và điều động tàu trong từng trường hợp cụ thể.


+ Các tình huống đặc biệt khi tàu đang hoạt động trên biển.

+ Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến hành trình của tàu.

- Kỹ năng:  

           + Phân biệt được loại tàu thuyền thông qua tín hiệu đèn, âm thanh, dấu hiệu từ tàu đó. 

           + Sử dụng hải đồ, lịch thuỷ triều, các thiết bị hàng hải và an toàn hàng  hải trên tàu.

 + Điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể. 

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:      
- Chương trình mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận…, tránh các nguy hiểm: cháy, nổ, người rơi xuống biển.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của mô đun.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn nhận biết các dụng cụ, thiết bị... liên quan đến bài học và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Kiến thức:

        
+ Ttín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.


+  Quy tắc hành trình và điều động tàu trong từng trường hợp cụ thể.


+ Các tình huống đặc biệt khi tàu đang hoạt động trên biển.

+ Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến hành trình của tàu.

- Kỹ năng:  

           + Phân biệt được loại tàu thuyền thông qua tín hiệu đèn, âm thanh, dấu hiệu từ tàu đó. 

           + Sử dụng hải đồ, lịch thuỷ triều, các thiết bị hàng hải và an toàn hàng  hải trên tàu.

 + Điều khiển tàu trong từng trường hợp cụ thể. 


4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Mạc Văn Tập, Hàng hải địa văn, Trường Trung học kỹ thuật Thuỷ sản I, 2002  

- Quy tắc Quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển, 1972  

  5. Ghi chú và giải thích: Do điều kiện thực tế, để việc giảng dạy được thuận lợi, nên một số bài học có thể đưa ra tình huống giả định, ví dụ: tình huống tầm nhìn xa bị hạn chế, sóng gió lớn, người rơi xuống nước.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Điều khiển tàu khai thác hải sản

             Mã số mô đun: MĐ05

     
      Nghề: Điều khiển tàu cá
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 ĐIỀU KHIỂN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN

Mã số mô đun: MĐ05

Thời gian mô đun: 80 giờ;            
(Lý thuyết: 9 giờ;   Thực hành: 67 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun Điều khiển tàu khai thác hải sản là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Điều khiển tàu cá; được giảng dạy sau mô đun Điều khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt. Mô đun Điều khiển tàu khai thác hải sản cũng có thể được giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Đây là mô đun quan trọng, giúp người học tiếp cận với kiến thức  và làm quen với kỹ năng điều khiển tàu khi làm nhiệm vụ khai thác hải sản; Mô đun này được đào tạo ở thực địa, thời gian thích hợp để tiến hành giảng dạy là ban ngày hoặc ban đêm theo yêu cầu cụ thể của từng bài học.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
 - Kiến thức:

        
+ Mô tả công việc chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.


+ Mô tả tính năng vận động của tàu.

+ Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

+ Mô tả tín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.

+ Mô tả quy trình khai thác hải sản đối với từng loại ngư cụ.

- Kỹ năng:  

           + Thực hiện công tác chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

 + Thực hiện điều khiển tàu khi thả lưới, thu lưới, trôi lưới, lấy cá... đảm bảo an toàn.  

           + Biết sử dụng hải đồ, lịch thuỷ triều, các thiết bị hàng hải và an toàn hàng  hải trên tàu.

 + Nhận biết loại tàu thuyền đang hoạt động gần tàu mình và điều khiển tàu tránh va chạm với tàu thuyền khác có hiệu quả. 

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1

2

3

4

5


	Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới kéo đơn

Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi

Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới vây

Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới rê

Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng vàng câu

Kiểm tra hết mô đun
	16

16

16

12

16

4
	2

2

2

1

2
	14

14

11

11

12
	3

2

4

	
	Cộng
	80
	9
	62
	9


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới kéo đơn

                Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
-  Thực hiện công việc chuẩn bị để điều khiển tàu an toàn.

-  Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến điều khiển tàu.

-  Mô tả và thực hiện quy trình điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng lưới kéo đơn.

1. Kiến thức liên quan

2. Công tác chuẩn bị

3. Điều khiển tàu 

3.1. Điều khiển tàu thả lưới

3.2. Điều khiển tàu dắt lưới

3.3. Điều khiển tàu thu lưới

Bài 2: Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi

                  Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
-  Thực hiện công việc chuẩn bị để điều khiển tàu an toàn.

-  Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến điều khiển tàu.

-  Mô tả và thực hiện quy trình điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi.

1. Kiến thức liên quan

2. Công tác chuẩn bị

3. Điều khiển tàu

 3.1. Điều khiển tàu thả lưới

3.2. Điều khiển tàu dắt lưới

3.3. Điều khiển tàu thu lưới

Bài 3: Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới vây    Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
-  Thực hiện công việc chuẩn bị để điều khiển tàu an toàn.

-  Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến điều khiển tàu.

-  Mô tả và thực hiện quy trình điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng lưới vây.

- Điều khiển tàu xử lý sự cố

1. Kiến thức liên quan

2. Công tác chuẩn bị

3. Điều khiển tàu 

3.1. Điều khiển tàu thả lưới

3.2. Điều khiển tàu thu lưới

4. Kiểm tra định kỳ lần 1

Bài 4: Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng lưới rê    Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
-  Thực hiện công việc chuẩn bị để điều khiển tàu an toàn.

-  Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến điều khiển tàu.

-  Mô tả và thực hiện quy trình điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng lưới rê

1. Kiến thức liên qua

2. Công tác chuẩn bị

3. Điều khiển tàu

3.1. Điều khiển tau thả lưới

3.2. Điều khiển tàu trôi lưới

3.3. Điều khiển tàu thu lưới

Bài 5: Điều khiển tàu khai thác hải sản bằng câu         Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

-  Thực hiện công việc chuẩn bị để điều khiển tàu an toàn.

-  Phân tích các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến điều khiển tàu.

-  Mô tả và thực hiện quy trình điều khiển tàu khi khai thác hải sản bằng lưới rê

1. Kiến thức liên quan

2. Công tác chuẩn bị

3. Điều khiển tàu 

3.1. Điều khiển tàu câu vàng cá đáy

3.2. Điều khiển tàu câu vàng cá ngừ

4. Kiểm tra định kỳ lần 2

Kiểm tra hết mô đun                                                       Thời gian: 4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Điều khiển tàu khai thác hải sản trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Điều khiển tàu cá.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ, lưới mô hình. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học: 01 phòng; tàu cá: 02 chiếc; ngư cụ: mỗi loại 1 bộ. 

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động trên tàu cá, thuyền trưởng tàu cá:2 người. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun kết hợp với theo dõi kỹ năng thực hành qua từng bài học.

        2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

        
+ Chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.


+ Tính năng vận động của tàu.

+ Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

+ Tín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.

+ Quy trình khai thác hải sản đối với từng loại ngư cụ.

- Kỹ năng:  

           + Thực hiện công tác chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

 + Điều khiển tàu khi thả lưới, thu lưới, trôi lưới, lấy cá... đảm bảo an toàn.  

           + Sử dụng hải đồ, lịch thuỷ triều, các thiết bị hàng hải và an toàn hàng hải trên tàu.

 + Nhận biết loại tàu thuyền đang hoạt động gần tàu mình và điều khiển tàu tránh va chạm với tàu thuyền khác có hiệu quả. 

- Thái độ:  

         Nghiêm túc học tập, sáng tạo, tuân thủ  theo quy định. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
- Chương trình mô đun Điều khiển tàu khai thác hải sản áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Điều khiển tàu khai thác hải sản có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình áp dụng cho cả nước. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận…, tránh các nguy hiểm: cháy, nổ, người rơi xuống biển.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung của mô đun.

- Hướng dẫn lý thuyết xong thì hướng dẫn nhận biết các dụng cụ, thiết bị... liên quan đến bài học và triển khai hướng dẫn thực hành.

- Người học cần ghi chép bài trong khi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Kiến thức:

        
+ Công tác chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

+ Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

+ Tín hiệu đèn, âm thanh và dấu hiệu theo Quy tắc tránh va trên biển.

+ Quy trình khai thác hải sản đối với từng loại ngư cụ.

- Kỹ năng:  

           + Thực hiện công tác chuẩn bị cho việc điều khiển tàu khai thác hải sản.

 + Điều khiển tàu khi thả lưới, thu lưới, trôi lưới, lấy cá... đảm bảo an toàn.  

+ Nhận biết loại tàu thuyền đang hoạt động gần tàu mình và điều khiển tàu tránh va chạm với tàu thuyền khác có hiệu quả. 


4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình Lưới kéo, trường Trung học Thuỷ sản I

- Giáo trình Lưới vây, Trường Trung học Thuỷ sản I

- Giáo Trình Đánh cá ánh sáng, Trường trung học Thuỷ sản I

5. Ghi chú và giải thích: 
